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A/ Phần lí thuyết (8.0điểm)

Câu 1. (1.5 điểm)
 a. Ở một loài thực vật xét 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd), mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng   trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Cho phép lai P: AaBbdd  x AaBbDd. Không cần lập bảng hãy xác định:

   - Số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở F1.
   - Tỉ lệ kiểu gen: AaBbDd, Aabbdd ở F1. 
     b. Ở đậu Hà Lan, hạt trơn là trội so với hạt nhăn, khi lai hạt trơn với hạt nhăn được tỉ lệ kiểu hình 1 trơn : 1 nhăn. Hãy xác định kiểu gen của cơ thể có kiểu hình hạt trơn trong phép lai trên

Câu 2. (1.0 điểm)

a. Hợp tử của một loài có bộ NST lưỡng bội 2n=8, kí hiệu AaBbDdXX. Hãy viết kí hiệu của bộ NST khi hợp tử trải qua các kì sau của quá trình nguyên phân: Kì đầu, kì cuối? Quá trình giảm phân: Kì giữa I, kì cuối I?

b.Giai thích tại sao xét trong một quốc gia tỉ lệ sinh tự nhiên là 1 nam : 1 nữ

Câu 3. (1.0 điểm).
Một gen có tỉ lệ giữa A và một loại nuclêôtit không bổ sung với nó bằng 1,5, tổng số liên kết hidrô của gen là 3600. 

a) Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen.

b) Nếu trên mạch đơn thứ nhất của gen có A =15%, X = 20%. Tính số nuclêôtit mỗi loại của phân tử mARN do gen qui định tổng hợp nếu mạch thứ nhất của gen là mạch gốc?

c) Phân tử Prôtêin được tổng hợp từ gen trên có bao nhiêu axit amin?
Câu 4. (1.5 điểm)
a. Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi của một người, người ta thấy có 3 nhiễm sắc thể thứ 21 thì người đó bị bệnh gì ? Nêu cơ chế hình thành và biểu hiện của bệnh này?

    b. Tại sao pháp luật quy định cấm kết hôn trong vòng 3 đời?
Câu 5. ( 1.0 điểm)
a. Công nghệ tế bào là gì, nêu các giai đoạn của công nghệ tế bào? Tại sao trong nuôi cấy tế bào và mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen giống ở dạng gốc?  


b. Nguyên nhân của thoái hóa giống? Tại sao ở một số loài giao phối cận huyết mà không bị hiện tượng thoái hóa giống?
Câu 6. ( 1.0 điểm) 
     Cho quần xã sinh vật gồm các yếu tố sau: Cây cỏ, vi sinh vật, bọ ngựa, chuột, cầy, rắn, sâu ăn lá, đại bàng. Dựa vào kiến thức hiểu biết về dinh dưỡng của các loài trên em hãy:

a) Liệt kê các chuỗi thức ăn từ quần xã sinh vật trên.

b) Hãy vẽ toàn bộ chúng vào một lưới thức ăn có ít nhất 2 mắc xích chung

Câu 7. ( 1.0 điểm)

a. Hãy nêu những ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

b.Tại sao trên đồng ruộng hiện nay khi số lượng rắn giảm thì năng suất lúa cũng bị ảnh hưởng
B/ Phần thực hành(2.0 điểm)

  Thực hành:Trình bày, thực hiện thao tác mổ và quan sát các nội quan của cá chép
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	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
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(Hướng dẫn chấm gồm 2.5 trang)


Chú ý:


- Thí sinh làm bài theo cách khác đúng thì cũng cho điểm tối đa.


- Điểm bài thi đến 0,1 điểm

A/ Phần lí thuyết:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1.5 điểm)

2

( 1.0 điểm)
	a. (1.0 điểm)

	
	   P: AaBbdd  x AaBbDd

      F1: TLKG (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)(1Dd:1dd)

             TLKH (3A-: 1aa)(3B-: 1bb)(1D-: 1dd)

- Số loại kiểu hình: 2 x 2 x 2 = 8

- Tỉ lệ kiểu hình: (3:1)x(3:1)x(1:1) = 9:9:3:3:3:3:1:1

- Tỉ lệ kiểu gen F1:

                  AaBbDd: 1/2 x 1/2 x 1/2 =1/8

               Aabbdd: 1/2 x 1/4 x 1/2  = 1/16 
	0.125

0.125
0.125

0.125

0.25
0.25

	
	b. (0.5 điểm)

	
	- Viết sơ đồ lai

- Kiểu gen của hạt trơn là: Aa
	0.25
0.25

	
	a.(0.8 điểm)

	
	* Nguyên phân:

- Kì đầu: AAaaBBbbDDddXXXX

- Kì cuối: AaBbDdXX ; AaBbDdXX

* Giảm phân

- Kì giữa I: AAaaBBbbDDddXXXX 

(Xếp thành 2 hàng ngẫu nhiên trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào)

- Kì cuối I:    AABBDDXX     ;    aabbddXX

 hoặc             AABBddXX      ;     aabbDDXX

 hoặc             AAbbDDXX       ;    aaBBddXX      

 hoặc            AAbbddXX       ;    aaBBDDXX
	0.2
0.2
0.2
0.2


	
	b. (0.2 điểm)

	
	Trong 1 quốc gia tỉ lệ nam nữ là 1: 1 

+ Người nữ cho 1 loại trứng

+ Người nam cho 2 loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau. Xác suất thụ tinh của 2 loại tinh trùng là ngang nhau
	0.1
0.1

	3

(1.0 điểm)
	a. (0.2 điểm)

	
	theo đề ra ta có: 

2A + 3G =3600 và A/ G = 1,5----> A = T = 900(Nu)

G = X = 600(Nu)
	0.1
0.1

	
	b. 0.4 ( điểm)

	
	Số nucleotit mỗi loại trên mARN là: 

UARN = A1 = 15% x 
[image: image1.wmf]3000

2

 = 225 (nucleotit)

AARN = T1  = A2 = AADN  - A1 = 900 – 225 = 675 (nucleotit)

GARN  = X1  = 20% 
[image: image2.wmf]3000

2

 = 300 (nucleotit)

XARN = G 1 = X2 = XADN  - X1 = 600 – 300 = 300 (nucleotit)
	0.1
0.1
0.1
0.1

	
	c. 0.4 ( điểm)

	
	Do 2 bộ ba không mã hóa aa nên 

Số aa = (1500-6)x3= 498 (aa)
	0.4


	4

(1.5 điểm)
	a. (1 điểm)

	
	- Lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè, mắt 1 mí, ngón tay ngắn 

- Bệnh Đao là bệnh mà trong tế bào sinh dưỡng có 3 NST thứ 21 nên đây là bệnh do đột biến dị bội thể dạng 2n +1.

- Trong quá trình phát sinh giao tử, 1 cơ thể bố hoặc mẹ cặp NST 21 không phân li tạo 2 giao tử một giao tử chứa n+1 NST, 1 giao tử chứa n-1 NST, cơ thể còn lại phân li bình thường tạo 2 giao tử chứa n NST.

- Trong quá trình thụ tinh: Nếu giao tử bất thường chữa n+ 1 NST kết hợp với giao tử bình thường chữa n NST tạo thành hợp tử chứa 2n+1 NST ( hợp tử có 3NST thứ 21) hình thành bệnh Đao.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b. (0.5 điểm)

	
	Pháp luật quy định cấm kết hôn trong vòng 4 đời vì:

+ Đa số những gen lặn là gen có hại

+ Những người có quan hệ huyết thống gần có kiểu gen gần giống nhau

+ Kết hôn gần làm gen lặn gây hại tăng nguy cơ biểu hiện

+ Các bệnh tật di truyền đó làm suy thoai nòi giống
	0.125
0.125
0.125
0.125

	        5
(1.0 điểm)
	a. (0.5 điểm)

	
	-  Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật, có quy trình xác định trong việc ứng dụng nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.  

-  Các giai đoạn của công nghệ tế bào: 

+ Tách tế bào từ cơ thể động vật hoặc thực vật,

+ Nuôi cấy tế bào rời trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo thành mô non (hay mô sẹo).

+ Dùng hoocmôn nhân tạo để kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

-  Vì sự phát triển của cơ quan hoặc cơ thể từ tế bào gốc dựa vào quá trình nguyên phân, mà cơ chế di truyền của nguyên phân lại dựa trên sự nhân đôi của AND và NST. Qua đó nguyên liệu di truyền được sao chép nguyên vẹn từ tế bào mẹ sang tế bào con. 
	0.125
0.125
0.125
0.125

	
	b. (0.5điểm)

	
	- Nguyên nhân của thoái hóa giống: + Do tăng tỉ lệ gen đồng hợp lặn
+ Tăng mức độ biểu hiện của gen lặn có hại

- Ở một số loài động vật có giao phối cận huyết song không bị thoái hóa giống là do bản thân các cá thể đó đang có kiểu gen đồng hợp hoặc gen lặn là gen không gây hại
	0.25

0.125
0.125

	6
(1.0 điểm)
	a) Liệt kê 4 chuỗi thức ăn đúng : 

- cây cỏ-> bọ ngựa -> vsv

- cây cỏ -> sâu ăn lá -> đại bàng-> vsv

- cây cỏ -> chuột -> đại bàng -> vsv

- cây cỏ -> sâu ăn lá -> rắn-> vsv





b)Vẽ một lưới thức ăn có ít nhất 2 mắt xích chung
	0.2
0.2

0.2

0.2

0.2

	7
(1.0 điểm)
	a- Ánh sáng giúp định hướng không gian đối với động vật
- Tác động lên hình thái, sinh lí, tập tính của sinh vật

b. – Số lượng rắn giảm thì số lượng chuột tăng
- Số lượng chuột tăng sẽ phá hại lúa làm giảm năng suất
	0.25
0.25
0.25
0.25


B/ Phần thực hành: 
	I.Bản tường trình:
1.Nêu đúng mục tiêu

2.Chuẩn bị:

-Bộ đồ mổ -Mẫu : cá chép

3.Các bước tiến hành:

B1: Dùng kéo cặt một đường từ hậu môn đến phần giáp xương nắp mang

-B2: Tiếp tục cắt một đường từ hậu môn đến phần gần gốc vây ngực

-B3:Cắt bỏ một phần xương nắp mang.

B4: Gỡ nội quan quan sát hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục

-B5: Mở bỏ xương hộp sọ để quan sát não 

II.Thao tác mổ

III.Nội dung quan sát

a, Hệ hô hấp: 4 đôi tấm mang, xương cung mang, lá mang, lược mang, bóng hơi.

b,Hệ tiêu hóa: 

+Ông tiêu hóa bắt đầu từ miệng-> thực quản->dạ dày-> ruột-> hậu môn

+Tuyến tiêu hóa: gan , mật

C, Hệ bài tiết: gồm 2 dải thận màu tím đỏ nằm sát hai bên cột sống.

D, Hệ tuần hoàn: kín, tin 2 ngăn gồm 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất, bầu động mạch, máu nuôi cơ thể đỏ thẫm.

E, Hệ sinh dục: 

+con cái :ống dẫn trứng, buồng trứng, lỗ liệu sinh dục

+con đực:tinh hoàn, ống dẫn tinh, lỗ liệu sinh dục.

F, Hệ thần kinh: hành khứu giác, não trước, não trung gian, não giữa, tiểu não, thùy vị giác, hành tủy.
	0,1đ

0,1đ

5 bước , mỗi bước 0,1
0.5đ (đúng theo các bước mổ)

0.6đ( chỉ đúng mỗi bộ phận được 0,15đ)



	IV.Mẫu mổ 
Mẫu phải đẹp, không nát, còn đủ các nội quan cần quan sát
	0.1đ


	V. Vệ sinh: Vệ sinh gọn gang, sạch sẽ. 
	0.1 đ


--------------- HẾT ---------------
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